CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立 - 自由 - 幸福
----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ
货物买卖合同
Số     /20……/HĐMB
编号：……/20……/HĐMB

· Căn cứ Bộ Luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
根据越南社会主义共和国国会于2005年6月14日通过的《民法典》；
· Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.
根据双方的需求与能力。
Hôm nay, ngày    tháng   
 năm 200…., tại …………. Chúng tôi gồm có: 
今天，……年……月……日，在…………，我们包括：
BÊN MUA 买方: 

Địa chỉ 地址: 



Điện thoại 电话号码: 


Đại diện bởi 代表人: Ông/bà 先生/女士
Chức vụ 职务: 



Mã số thuế 税号:



Tài khoản số 账号: 


Ngân hàng 银行： 

Sau đây gọi tắt là Bên A 以下简称为甲方
BÊN BÁN 卖方: CÔNG TY 公司……………
Địa chỉ地址: 


Điện thoại电话号码:  



Đại diện bởi代表人: 


Chức vụ职务: 

Mã số thuế 税号: 



Tài khoản số账号: 

Tại ngân hàng银行:

Sau đây gọi tắt là Bên B 以下简称为乙方
Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:
甲乙双方一致同意并协商签订本合同，内容如下：
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ
第一条：标的与价格
Đơn vị tính: 1000 đồng
计价单位：1000越南盾
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	Tên hàng hoá
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	Đơn vị
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	Số lượng
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	Cộng tiền hàng
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	Bằng chữ: 
大写金额：


	9
	Thuế GTGT (   %)
增值税（  %）
	
	
	
	

	10
	Tổng tiền thanh toán
	
	
	
	


Giá cả trên chưa bao gồm thuế Giá  trị gia tăng.
上述价格未包含增值税。
Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhẫn hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
由卖方提供的货物必须保证质量（需附有由国家有权机关出具的符合质量标准的商品认证）。
ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Thời hạn Hợp đồng là: ………………tháng kể từ ngày                          đến hết ngày                . 合同期限为：………………个月，自    年  月  日起至    年  月  日止。




ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
第三条：付款期限与付款方式
Tổng số tiền Bên Mua phải Thanh toán cho Bên Bán là:               đồng/ lô hàng
买方需支付给卖方的每批货物总金额为：   越南盾/每批货物。
(Bằng chữ:                            ngàn đồng)
（大写金额：               越南盾）
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
上述价格未包含增值税。
Thời hạn thanh toán 付款期限：
Mỗi một lô hàng khi Bên B xuất ra Bên A sẽ thanh toán làm hai lần:
每一批货物在乙方发货时，甲方将分两次付款：
Lần 1: ……………. tổng giá trị lô hàng, ngay sau khi Bên B giao hàng.
第一次付款：……%的货物总价值，在乙方交货后立即支付。
Lần 2: …………….. giá trị còn lại, sau ………………………ngày kể từ ngày Bên B giao hàng.
第二次付款：支付剩余……%的货物价值，自乙方交货之日起……天内支付。
(Ngày được tính bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ, ngày  tết)
（所述天数包括休息日、节假日及春节假期在内）
Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 
付款方式：以现金或银行转账方式付款。
Khi Bên A thanh toán tiền hàng theo các lần thanh toán, Bên B có nghĩa vụ ghi hoá đơn, chứng từ chứng nhận việc đã thanh toán của Bên A theo qui định của pháp luật.
在甲方按照约定分期付款时，乙方有义务根据法律规定开具发票和相关凭证，证明甲方已完成付款。
ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:
第四条：资产交付的时间与地点：
Bên bán chuyển giao tài sản cho Bên mua tại…………….. trong thời hạn ………………….. ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;
卖方在签订合同之日起   天内，在      将资产交付给买方；
ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN
第五条：卖方的义务
5.1. Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến ……………………
卖方应对其所提供的全部产品的数量和质量负责，直至货物运送至……………………为止。
5.2. Bên Bán có nghĩa vụ giao hàng cho Bên mua tại ………………………..
卖方有义务将货物交付至买方指定地点：………………………..

5.3. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.
卖方有义务按照本合同的规定，向买方提供有关货物保存和使用所需的一切必要说明。
ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA
第六条：买方的义务
6.1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho xưởng của mình đến …………………………………
买方有义务支付从其仓库/工厂运送至________的全部运输费用。
6.2. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
组织迅速、安全、彻底地接收每一批货物。
6.3. Thanh toán theo quy định tại Điều 7 Hợp đồng này.
按照本合同第七条的规定进行付款。
6.4. Chịu chi phí bốc dỡ từ xe xuống khi Bên Bán vận chuyển hàng hoá đến ……………………………………………….
承担卖方将货物运输至双方约定交货地点后从车辆卸货的费用。
ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG
第七条：合同终结
Sau …………. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiểm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.
在双方已全面、正确履行本合同各项条款后，若在……日内无任何争议或问题，则本合同视为已完成清算（终结）。

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
第八条：合同罚款与损害赔偿
Đối với Bên Bán 对卖方而言：
· Nếu Bên Bán không giao hàng đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
若卖方未能按照本合同规定的期限交货，则每延迟一天，将被处以合同总金额 0.05% 的罚款。
· Nếu Bên Bán không giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo quy định tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung cấp tiếp hàng hoá theo đúng quy định và bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm.
若卖方未按本合同规定提供足够数量和符合质量要求的货物，则必须继续按规定补足货物，并就每延迟一天，按所违反货物总价值的 0.05% 支付罚款。
Đối với bên mua 对买方而言：:
· Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán theo qui định tại  Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
若买方未按照本合同的规定履行付款义务，则每逾期一天将被罚款相当于合同总金额的0.05%。
· Nếu Bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ tiếp nhận hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05% Tổng giá trị Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm.
若买方未按照本合同的规定履行接收货物的义务，则每逾期一天将被罚款相当于合同总金额的0.05%。
ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
第九条：争议解决
Trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.
在履行本合同过程中，如发生任何争议，提出争议的一方应以书面形式通知另一方。双方应通过协商解决争议；若协商无法达成一致，则争议应按照现行法律规定提交有管辖权的机构处理。
ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
第十条：合同终止的情形
Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:
合同将在以下情况下终止：
· Khi các Bên thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng này.
当合同双方已履行完本合同中规定的所有权利与义务时。
· Khi một Bên vi phạm hợp đồng dẫn đến Hợp đồng không thể thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.
当一方违反合同导致合同无法继续履行时，另一方有权单方面终止合同。
· Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các Bên.
合同可以根据双方协商一致而终止。
ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH 
第十二条：合同的生效
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.
本合同自签署之日起生效，只有在双方履行完合同中规定的所有义务后，方可视为终止。若任一方需修改合同条款，须提前至少3日书面通知对方，并由双方协商一致，对需修改的内容达成一致意见后方可生效。
Hợp đồng này được lập thành ……. bản, mỗi Bên giữ ………… bản, các bản có giá trị  pháp lý như nhau.
这份合同一式……份，双方各执……份，具有同等法律效力。
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN



ĐẠI DIỆN BÊN MUA
卖方的代表人
买方的代表人
